
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 26 tòa nhà Sông Đà Hà Đông, Số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BÁCH KHOA VIỆT NAM

0109056427

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và 
các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...) ; - Sản xuất cửa 
kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng ; - Vách 
ngăn phòng bằng kim loại.

2511

2. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(Trừ kính thuốc)

3250

3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận 
của máy móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, 
máy hút bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại 
chổi, bàn chải khác; - Sản xuất bàn chải giày, quần áo; - Sản 
xuất bút và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không;

3290

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

6. Thu gom rác thải độc hại 3812

7. Tái chế phế liệu 3830

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
BÁCH KHOA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BACH KHOA VIET NAM COMMERCIAL 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BACH KHOA VIET NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/6Thời gian đăng từ ngày 09/01/2020 đến ngày 08/02/2020



10. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, - 
Thử độ ẩm và các công việc thử nước, - Chống ẩm các toà nhà.

4390

11. Bán buôn đồ uống 4633

12. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

13. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

14. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

15. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

16. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: - Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn; - Sản xuất thiết 
bị đóng mở cửa bằng điện; - Sản xuất chuông điện;

2790

17. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

18. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

19. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

20. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

21. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

22. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

23. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất máy lọc;

2819

24. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

25. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

26. Sản xuất máy luyện kim 2823

27. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

28. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn;

2829

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

30. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

31. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

32. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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34. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

35. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp;

4669

37. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

4723

38. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

39. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

40. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

41. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm các hoạt động: Đấu giá bán lẻ qua internet; 
Kinh doanh đa cấp)

4791

42. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng; - Bán buôn giường, tủ, 
bàn ghế và đồ dùng nội thất ; Bán buôn dược phẩm Bán dụng 
cụ y tế; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao; - Bán buôn đồ kim chỉ: kim, 
chỉ khâu; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe 
đạp và phụ tùng xe đạp; - Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
treo tường và đồ trang sức;

4649(Chính)
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43. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ 
dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

44. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

45. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá)

4610

46. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

47. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; - Bán 
lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, màn; - Bán lẻ 
sách, truyện, báo, tạp chí; - Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; - Bán lẻ 
thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng;

4789

48. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, Thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4722

49. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy 
sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm 
khác - Bán buôn thực phẩm chức năng, Thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng

4632

50. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

51. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

52. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

53. Cho thuê xe có động cơ 7710

54. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc - Bán lẻ nước hoa, nước thơm; - Bán lẻ 
mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ 
dùng trang điểm khác; - Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội 
đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm... - Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế 
và chỉnh hình.

4772

55. Đại lý du lịch 7911
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1.000.000.000 VNĐ

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

57. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ 
đạc ; - Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt; - Sản xuất túi 
đựng nữ trang ; - Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp 
; - Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được ; - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít ; - 
Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như :Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; - Sản xuất dây 
cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự ; - Sản xuất 
dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện ; - Sản xuất 
các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới, 
vải... - Sản xuất đinh hoặc ghim ; - Sản xuất đinh tán, vòng 
đệm và các sản phẩm không ren tương tự ; - Sản xuất các sản 
phẩm đinh vít - Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren 
tương tự ; - Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, 
lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo ; - Sản xuất 
xích, trừ xích dẫn năng lượng ; - Sản xuất các chi tiết kim loại 
khác như: Sản xuất chân vịt tàu và cánh ; Mỏ neo; Chuông; 
Đường ray tàu hỏa; Móc gài, khoá, bản lề; - Sản xuất nam 
châm vĩnh cửu, kim loại ; - Sản xuất bình của máy hút bụi kim 
loại ;

2599

58. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

59. Sản xuất thiết bị truyền thông
(trừ thiết bị thu phát sóng);

2630

60. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

61. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

62. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

63. Sản xuất pin và ắc quy 2720

64. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

65. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: - Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm;

2732

66. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

67. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

68. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       162691590
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nam Hồng, Xã Nam Hoa, Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Nam Hồng, Xã Nam Hoa, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRIỆU VĂN ĐOÀN Nam

01/01/1980 Kinh Việt Nam

21/08/2012 Công an Tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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